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1 BƯỞI TÂN TRIỀU – CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐƯỢC BẢO HỘ 

Bưởi Tân Triều từ lâu 

đã nổi tiếng vùng 

Nam bộ, có xuất xử 

từ xã Tân Triều nằm 

ven song Đồng Nai 

thuộc tỉnh Biên Hòa 

trước đây, nay là xã 

Tân Bình thuộc huyện 

Vĩnh Cửu với giống 

bưởi Đường lá cam 

luôn được người tiêu 

dùng ưa chuộng nhiều năm liền được xếp hạng đầu bảng trong các Hội thị quả 

cây ngon. Từ rất lâu, bưởi Tân Triều đã khá nổi tiếng trong nước và trên thế giới, 

lúc ấy người ta quen gọi là bưởi Biên Hòa. Từ khi nhãn hiệu tập thể “Bưởi Biên 

Hòa – đặc sản Tân Triều” được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp cho Hội làm 

vườn huyện Vĩnh Cửu vào ngày 27/11/2006, sản phẩm bưởi Tân Triều đã được 

khách hàng trong và ngoài nước đến tham quan và mua sản phẩm khá đông, là 

cơ hội thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thế cạnh tranh, đồng thời đảm bảo lợi 

ích cho người trồng và kinh doanh bưởi. Thị trường tiêu thụ bưởi trong nước 

chủ yếu là các hệ thống siêu thị, chợ, các sạp bán lử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 

Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội nhờ thông qua kênh phân phối sản phẩm từ các 

doanh nghiệp tư nhân như Doanh nghiệp bưởi Quê Hương, Doanh nghiệp bưởi 

Nhân Hòa và các thương lái khác. Bưởi Tân Triều tham gia triển lãm tại các Hội 

chợ trong cả nước, đặc biệt ở Hội nghị APEC (2007) đã được người tiêu dùng 

trong và ngoài nước đánh giá cao. 

Bưởi Tân Triều đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

cấp văn bằng quốc gia bảo hộ chỉ dẫn địa lý vào năm 2012. Tiếp theo đó, Ủy 
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ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn 

địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi. 

Cuốn sổ tay này nhằm cung cấp thông tin cơ bản về sản phẩm bưởi Tân 

Triều được bảo hộ, những quy trình kỹ thuật truyền thống và quy định quản lý 

và sử dụng chỉ dẫn địa lý đến các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan 

Mọi chi tiết liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý 

bưởi Tân Triều xin liên hệ về địa chỉ: 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI 

Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, p. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 0251.3822297 - 3822268 - Fax:  0251.3825585 

Website: www.dost-dongnai.gov.vn.     Email: office@dost-dongnai.gov.vn; 

 

----------------------------------------------------

https://dost-dongnai.gov.vn/
mailto:office@dost-dongnai.gov.vn


 

 

3 

Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều  

cho sản phẩm quả bưởi lá cam và bưởi ổi. 

 

 

1 CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN 

ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU CHO SẢN PHẨM BƯỞI ................................................. 3 

2 TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG ĐẶC THÙ CỦA TRÁI BƯỞI MANG CHỈ 

DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU .................................................................................. 7 

2.1 1. Bưởi Đường Lá Cam ............................................................................ 7 

2.2 2. Bưởi ổi .................................................................................................. 8 

3 TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ ................................... 10 

3.1 Đặc thù về địa hình: ................................................................................ 10 

3.2 Đặc thù về khí hậu: ................................................................................. 10 

3.3 Đặc thù về đất trồng: .............................................................................. 10 

3.4 Đặc điểm về thủy văn: ............................................................................ 10 

4 QUY TRÌNH SẢN XUẤT .......................................................................... 11 

4.1 Thiết kế vườn trồng ................................................................................ 11 

4.2 Kỹ thuật trồng và chăm sóc: ................................................................... 11 

4.3 Thu hoạch ............................................................................................... 13 

4.4 Bảo quản sau thu hoạch .......................................................................... 13 

5 QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ................... 15 

5.1 Quy định về logo sử dụng trên nhãn hàng hóa ....................................... 15 

5.2 Quy định về sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn địa lý ......................................... 15 

6 GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN 

TRIỀU ................................................................................................................. 16 

6.1 Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý ...... 16 

6.2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý ........ 16 



 

 

4 

Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều  

cho sản phẩm quả bưởi lá cam và bưởi ổi. 

 

6.3 Hiệu lực và gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý Tân Triều ..................................................................................................... 17 

6.4 Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều ................................................................................................................ 17 

6.5 Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều ................................................................................................................ 18 

7 TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP, SỬA ĐỔI, GIA HẠN, 

CHẤM DỨT, HỦY BỎ, HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ 

DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU ........................................................... 19 

7.1 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý .... 19 

7.2 Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý ........... 19 

7.3 Gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý ........................ 20 

7.4 Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

 20 

8 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU

 22 

8.1 Quyền lợi ................................................................................................ 22 

8.2 Nghĩa vụ .................................................................................................. 23 

9 HÀNH VI VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

TÂN TRIỀU ........................................................................................................ 24 

9.1 Các hành vi vi phạm quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều

 24 

9.2 Các hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều ............ 25 

9.3 Xử lý vi phạm ......................................................................................... 26 

9.4 Khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo ........................................... 26 

10 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN 

QUAN ................................................................................................................. 27 



 

 

5 

Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều  

cho sản phẩm quả bưởi lá cam và bưởi ổi. 

 

10.1 Sở Khoa học và Công nghệ ................................................................. 27 

10.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ............................................ 28 

10.3 Sở Công Thương ................................................................................. 30 

10.4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ........................................................ 30 

10.5 UBND huyện Vĩnh Cửu ...................................................................... 31 

10.6 Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai 31 

10.7 Hội Làm vườn huyện Vĩnh Cửu .......................................................... 31 

10.8 Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam 

và bưởi ổi trên địa bàn tỉnh ............................................................................. 33 

 



 

 

6 

Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều  

cho sản phẩm quả bưởi lá cam và bưởi ổi. 

 

2 CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN 

ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU CHO SẢN PHẨM BƯỞI 

 

Bản đồ chỉ dẫn địa lý vùng trồng bưởi Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 

- Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15 

- Quyết định số 2837/QĐ-SHTT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Cục 

trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 

cho sản phẩm bưởi Tân Triều.  

- Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và 

bưởi ổi. 
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3 TÍNH CHẤT, CHẤT LƯỢNG ĐẶC THÙ CỦA TRÁI BƯỞI MANG CHỈ 

DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU 

3.1 1. Bưởi Đường Lá Cam 

* Cảm quan 

- Quả có dạng quả lê thấp, cuống đầu quả dạng lồi. Vỏ quả khi chin có 

màu vàng và láng nhẵn. Các múi bưởi cân đối, các con tép thon nhỏ bó chặt, 

màu vàng ngà, vị ngọt. 

 

- Trọng lượng quả trung bình dao động từ 696,57 đến 1.383,33 g/quả; 

- Chiều cao quả từ 105,67 đến 146,00 mm, đường kính quả từ 105,67 đến 

146,00 mm; 

- Số túi tinh dầu/cm2 dao động từ 37,53 đến 58,13 túi, túi tinh dầu chìm; 

- Độ dày vỏ dao động từ 10,00 đến 18,67 mm; 

- Tỉ lệ thịt quả dao động từ 52,5 đến 55,9%; 

- Hàm lượng nước vừa phải, từ 52,80 dến 67,63%; 

- Số hạt trung bình dao động từ 35 đến 107,5 hạt/quả; 

* Chất lượng: 

- Độ Brix dao động từ 9,13 đến 11,00%; 
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- Hàm lượng đường tổng số dao động từ 8,10 đến 10,30%; 

- Hàm lượng axit tổng số từ 0,50 đến 1,07%; 

- Hàm lượng vitamin C từ 32,03 đến 55,90 mg/100g; 

- Độ pH dịch quả dao động từ 3,63 đến 4,94; 

- Chỉ tiêu vi lượng: hàm lượng sắt từ 0,17 đến 0,30mg/100g; canxi từ 12 

đến 13 mg/100g; năng lượng từ 20 đến 31 kcal/100g, Cellulos từ 0,45 đến 0,48% 

và Thiamine từ 1,00 đến 2,03 mg/100g. 

3.2 2. Bưởi ổi 

 

* Cảm quan: 

- Quả có dạng tròn hơi có núm ở đầu cuống gần giống với quả ổi, cuống 

đầu quả dạng cổ thắt, quả nhỏ, vỏ quả sần, khi chin có màu vàng nhạt, dễ bóc 

tách. Con tép bó chặt trung bình, thon nhỏ, có màu vàng ngà. Nước ép quả màu 

vàng nhạt, vị rất ngọt, không the, con tép khô và róc; có mùi thơm đặc trưng gần 

giống với mùi thơm của ổi; 

- Trọng lượng quả nhỏ, dao động từ 613,97 đến 754,73 g/quả; 
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- Chiều cao quả từ 112,33 đến 136,00 mm, đường kính quả từ 102,67 đến 

114,00 mm; 

- Số túi tinh dầu/cm2 dao động từ 37,53 đến 58,13 túi, túi tinh dầu nổi; 

- Độ dày vỏ dao động từ 6,00 đến 11,00 mm; 

- Tỉ lệ nước ép dao động từ 52,80 đến 56,83%; 

- Quả có nhiều hạt, số hạt/quả trung bình từ 103,50 đến 119,15 hạt/quả, 

hạt có dạng dài; 

* Chất lượng: 

- Độ Brix dao động từ 10,27 đến 12,53%; 

- Hàm lượng đường tổng số trung bình từ 9,53 đến 12,03%; 

- Hàm lượng axit tổng số từ 0,47 đến 0,67%; 

- Hàm lượng vitamin C từ 32,00 đến 46,97 mg/100g; 

- Độ pH dịch quả dao động từ 4,41 đến 5,23; 

- Chỉ tiêu vi lượng: hàm lượng sắt từ 0,24 đến 0,32 mg/100g; canxi từ 

12,00 đến 22,00 mg/100g; năng lượng từ 31 đến 35 kcal/100g, Cellulos từ 0,48 

đến 0,50% và Thiamine từ 1,51 đến 2,13 mg/100g. 
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4 TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ 

 

4.1 Đặc thù về địa hình: 

Khu vực địa lý có địa hình thấp, 

không bị ngập, độ dốc tương đối thấp, thoát 

nước tốt, địa hình không bị chia cắt mạnh, 

được bồi tụ phù sa 

4.2 Đặc thù về khí hậu: 

Khu vực địa lý có nhiệt độ trung bình 

năm 26,8 đến 27,5oC, tổng số giờ nắng trung 

bình nằm từ 2150 giờ đến 2450 giờ, lượng 

mưa trung bình năm 330 đến 630 mm, lượng 

bốc hơi trung bình từ 1.190 đến 1.225 mm, độ ẩm trung bình năm từ 78% đến 

80,5%. 

4.3 Đặc thù về đất trồng: 

Các loại hình đất ở khu vực địa lý thích hợp cho sự phát triển của bưởi 

Đường Lá Cam bao gồm: đất phù sa chua, kết von sâu, đất phù sa chua, đọng 

nước; đất phù sa điển hình, cơ giới trung bình; đất phù sa điển hình, ít chua và 

đất xám cơ giới nhẹ, nghèo bazơ. 

Các loại hình đất ở khu vực địa lý thích hợp cho sự phát triển của bưởi ổi 

bao gồm: đất phù sa chua, kết von sâu; đất phù sa, đọng nước; đất phù sa điển 

hình, cơ giới trung bình; và đất phù sa điển hình, ít chua. 

4.4 Đặc điểm về thủy văn: 

Khu vực địa lý được chi phối bởi hệ thống sông Đồng Nai, vùng đất luôn 

được bồi tụ phù sa, không bị ngập úng, nhiễm mặn, nhiễm phèn, tiêu thoát nước 

tốt đồng thời đảm bảo nguồn nước tưới cho cây. 
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5 QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

 

5.1 Thiết kế vườn trồng 

- Thiết kế vườn trồng: có thể thiết kế mương theo rãnh (rộng 0,4m, sâu 

0,5m) hoặc mương theo líp (rộng 0,8m, sâu 1m), theo hướng Bắc Nam hoặc 

Đông Tây 

- Trồng cây chắn gió: sử dụng các cây như bình linh, xoài, mít, mận, dâm 

bụt … làm cây chắn gió trồng xung quanh vườn. 

- Khoảng cách trồng bưởi thích hợp ử vùng bưởi Tân Triều: 5m x 6m; 6m 

x 6m; 6m x 7m;  tương đương mật độ từ 260-300 cây/ha. 

5.2 Kỹ thuật trồng và chăm sóc:  

- Thời vụ trồng: trồng vào đầu mùa mưa, tháng 6-7 dương lịch; 

- Giống bưởi: giống bưởi Đường Lá Cam và bưởi ổi. 

- Chuẩn bị hố trồng và cách trồng: bón phân lót trước khi trồng 15-20 

ngày, khi đặt cây phải xoay mắt ghép hướng về chiều gió chính, nén chặt đất 

quanh gốc tạo mô cao khoảng 10-20cm so với mặt đất. Sau khi trồng dùng cây 
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chống đỡ, nếu trời nắng hạn cần tủ gốc và tưới ngay sau khi trồng. Đối với cây 

chiết, nên đặt chây nằm nghiêng một góc 450.  

- Tủ gốc giữ ẩm và làm cỏ: mùa khô tủ gốc bằng rơm rạ khô hoặc các vật 

liệu khác cách 

gốc 20cm, 

trong thời kỳ 

kiến thiết cơ 

bản trồng xen 

rau màu, các 

cây họ đậu, 

bắp hoặc 

chuối … làm 

cỏ bằng cách 

cắt cỏ, không 

phụn thuốc trừ cỏ. Trong thời kỳ kinh doanh nên để thảm cỏ trong vườn nhằm 

giữ ẩm chống xói mòn đất.  

- Tưới và tiêu nước: vườn cần phải có hệ thống mương rãnh để tưới nước 

vào mùa khô và thoát nước vào mùa mưa. Tưới theo 2 cách: tưới tràn, tưới phun 

dưới tán và tưới nhỏ giọt. 

- Bón phân cho cây: bón các loại phân Ure, super Lân, KCL và phân 

chuồng vào chiều mát, hòa nước tưới hoặc xới nhẹ trên mặt gốc và rải gốc. 

- Tỉa quả: mỗi chum quả chỉ nên giữ lại 2 – 3 quả. 

- Bảo quan quả bưởi trên cây: che nắng cho bưởi bằng vật liệu bao trái 

chuyên dùng từ khi quả khoảng 4 tháng tuổi hoặc trồng xen cây bình linh che 

bóng cho bưởi. 
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5.3 Thu hoạch 

 

- Thời gian từ khi đậu quả đến thu hoạch của bưởi Đường Lá Cam từ 190 

– 210 ngày, bưởi ổi từ 210 -220; 

- Thu hoạch vào lúc chiều mát, nhẹ tay, tránh lúc nắng gắt, không thu 

hoạch bưởi sau cơn mưa hoặc có sương mù chiều. Dùng kéo chuyên dụng để cắt 

cả cuống quả bưởi, lau sạch cho vào giỏ hoặc sọt tre để nơi thoáng mát; 

5.4 Bảo quản sau thu hoạch 
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- Sau khi thu trái cho vào nhà thu hoạch, rửa sạch, làm khô. Sử dụng hóa 

chất calcium hypocloride 200 ppm hoặc Kali sorbat 6% ngâm quả trong 5 phút 

hoặc sử dụng dung dịch Ozone; 

- Phân loại tùy theo yêu cầu của thị trường (thường theo kích cỡ). Chú ý 

trong cùng một lô hàng thì màu sắc của các quả phải đồng đều; 

- Đóng thùng carton có lỗ thông khí để đóng quả, bên trong thùng có vách 

ngăn để tang sức chịu lực của thùng. Nhiệt độ thích hợp để bảo quan của bưới 

Đường Lá Cam là 120C, ẩm độ không khí 85-90%. 
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6 QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

6.1 Quy định về logo sử dụng trên nhãn hàng hóa 

 

Hình . Logo dấu hiệu chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

6.2 Quy định về sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn địa lý 

Sản phẩm bưởi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều  sử dụng thống nhất “Dấu 

hiệu chỉ dẫn địa lý bưởi Tân Triều”. Dấu hiệu trên phải là thành phần chính của 

nhãn sản phẩm  được ghi rõ ràng và có kích thước lớn hơn các dấu hiệu còn lại. 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ SẢN PHẨM SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý và còn hiệu lực.   

2. Sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi đưa ra thị trường được sản 

xuất trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý, có chất lượng đáp ứng điều kiện bảo hộ 

theo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT. 
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7 GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN 

TRIỀU 

7.1 Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

1. Sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi đạt yêu cầu vệ sinh, an toàn 

thực phẩm và đạt tiêu 

chuẩn đặc thù chất 

lượng theo Quyết định 

số 2837/QĐ-SHTT.  

2. Được thành 

lập và hoạt động hợp 

pháp (nếu là tổ chức). 

3. Vườn sản 

xuất bưởi đường lá 

cam và bưởi ổi trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý hoặc kinh doanh thương mại 

bưởi đường lá cam và bưởi ổi được sản xuất từ vùng địa lý được đăng bạ chỉ dẫn 

địa lý Tân Triều. 

4. Việc sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi thực hiện đúng 

quy trình theo GAP hoặc quy trình sản xuất theo Quyết 

định số 2837/QĐ-SHTT.  

7.2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

chỉ dẫn địa lý 

Hồ sơ gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu (Phụ lục 01).    

2. Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh 

bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo GAP hoặc Bản cam 

kết sản xuất quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo quy 
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trình tại Quyết định số 2837/QĐ-SHTT và chất lượng sản phẩm đảm bảo điều 

kiện bảo hộ. 

3. Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh (nếu là đơn vị hoạt động thương mại) 

hoặc các tài liệu chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếu là 

tổ/nhóm liên kết). 

4. Trường hợp chủ thể nộp đơn là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có thêm: 

a) Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều (nội dung quy 

định tại Điều 12 Quy chế này);   

b) Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều có 

chữ ký của từng thành viên. 

5. Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất 

thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với 

các tổ chức, cá nhân sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi đã được cấp quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều. 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, nộp về Sở Khoa học và Công nghệ 01 bộ, 

lưu tại cơ sở 01 bộ để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát. 

7.3 Hiệu lực và gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

Tân Triều 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có hiệu lực 05 năm kể từ 

ngày ký quyết định cấp, được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn 05 năm 

kể từ ngày ký quyết định gia hạn.   

7.4 Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều chấm dứt hiệu 

lực trong các trường hợp sau đây: 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý có văn bản thông báo từ bỏ quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều đã hết thời hạn hiệu lực mà không có nhu cầu gia 

hạn hoặc không đạt điều kiện để được gia hạn hiệu lực.   

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh bưởi đường 

lá cam và bưởi ổi. 

3. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý  là tổ chức tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc sử 

dụng chỉ dẫn địa lý của các thành viên.  

4. Tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhận sản xuất, kinh doanh theo 

GAP. 

5. Các điều kiện địa lý tạo nên tính đặc thù chất lượng của bưởi đường lá 

cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều bị thay đổi, sản phẩm không còn 

đáp ứng điều kiện bảo hộ. 

7.5 Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều      

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bị hủy bỏ hiệu lực trong 

trường hợp sau đây:  

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý 

Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi liên tục 03 lần 

được cơ quan kiểm soát bên ngoài hoặc Đoàn kiểm tra nhắc nhở mà không khắc 

phục. 

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử lý theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 16 Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản 

phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi.  
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8 TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP, SỬA ĐỔI, GIA HẠN, 

CHẤM DỨT, HỦY BỎ, HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ 

DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU 

8.1 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý   

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Khoa học và 

Công nghệ Đồng Nai. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổ chức kiểm tra đánh giá 

điều kiện sử dụng thực tế. Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện sử dụng chỉ 

dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, Sở 

Khoa học và Công nghệ xác lập văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 

sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều. Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc Sở 

Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho 

tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý thì 

trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và 

Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết. 

8.2 Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý   

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Khoa học và 

Công nghệ. Hồ sơ bao gồm 01 tờ khai yêu cầu cấp đổi, cấp lại theo mẫu (Phụ 

lục I) và bản gốc Giấy chứng nhận và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều đã 

được cấp cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp đổi, cấp lại. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở 

Khoa học và Công nghệ xác nhận các thông tin cần sửa đổi, bổ sung và Sở Khoa 

học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cấp đổi, 

cấp lại cho tổ chức, cá nhân. 

Trong trường hợp các thông tin yêu cầu sửa đổi, bổ sung không đạt điều kiện 

quy định tại Điều 6 Quy chế này, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Khoa học và 

Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết. 
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8.3 Gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý   

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, 

trong vòng 03 (ba) tháng trước ngày Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ 

gồm: Tờ khai yêu cầu gia hạn (theo mẫu tại Phụ lục I) kèm theo bản sao Giấy 

chứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP hoặc quy trình sản xuất theo Quyết 

định số 2837/QĐ-SHTT. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng 

chỉ dẫn địa lý Tân Triều của tổ chức, cá nhân. Nếu tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 

để được gia hạn Giấy chứng nhận thì Sở Khoa học và Công nghệ xác lập văn 

bản xác nhận tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện để được gia hạn sử dụng chỉ dẫn 

địa lý. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xác lập văn bản xác 

nhận tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện để được gia hạn sử dụng chỉ dẫn địa lý, 

Sở Khoa học và Công nghệ phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn 

địa lý được gia hạn cho tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện để được gia hạn Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở 

Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 

nhân đó biết. 

8.4 Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Khoa học và 

Công nghệ nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân từ bỏ quyền sử dụng, hoặc 

văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và ban 

hành Quyết định chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực hoặc ra thông báo từ chối 

chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân đó. 
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Quyết định chấm dứt hiệu lực, hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân phải được đăng trên trang 

thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và gửi đến các cơ quan liên quan.   

Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhận sản xuất, kinh 

doanh quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo GAP thì Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đó đương nhiên bị chấm dứt hiệu lực 

cho đến khi được tổ chức có thẩm quyền tái cấp Giấy chứng nhận sản xuất kinh 

doanh theo GAP. 
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9 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN 

TRIỀU 

9.1 Quyền lợi 

1. Được sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều và được bảo hộ theo các quy 

định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

 

2. Được gắn chỉ dẫn địa lý Tân Triều (tại Phụ lục II Quy chế này) lên 

hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt 

động kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi; lưu thông, chào bán, quảng cáo 

nhằm để bán, trữ để bán bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều. 

3. Được tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo về quản lý, sử dụng 

chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng 

cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều.  

4. Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát 

triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 
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9.2 Nghĩa vụ 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất bắt buộc; sản xuất theo 

GAP; đảm bảo chất lượng, tính đặc thù của quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi 

mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều; đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm 

cho quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi khi đưa sản phẩm ra thị trường.  

2. Không được chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho tổ 

chức, cá nhân khác.      

3. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử 

dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; 

thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý trong nội bộ của 

tổ chức, đơn vị. 

4. Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra, kiểm soát chỉ dẫn 

địa lý; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm 

tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài 

liệu, báo cáo đã cung cấp. 
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10 HÀNH VI VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

TÂN TRIỀU 

 

10.1 Các hành vi vi phạm quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều  

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, 

nhưng: 

a) Thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 14 Quy chế này; 

b) Sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều không đúng quy định;   

c) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều không đáp ứng điều kiện quy định tại 

Điều 4 Quy chế này;   

d) Có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi; 

đ) Có hành vi cản trở hoạt động quản lý Nhà nước, kiểm tra, kiểm soát về 

chỉ dẫn địa lý; 

e) Tổ chức, cá nhân đã bị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý nhưng vẫn tiếp tục sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng 

cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi; 
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g) Vi phạm quy định về xác lập quyền sử dụng (tự ý sửa chữa, tẩy xóa 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, chứng cứ sai 

lệch cho cơ quan, tổ chức quản lý). 

10.2 Các hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

 

a) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam 

và bưởi ổi nhằm mục đích kinh doanh khi chưa được cấp hoặc đã bị hủy bỏ hiệu 

lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;   

b) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam 

và bưởi ổi mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực mang chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng 

đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

c) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi không có nguồn gốc xuất 

xứ từ lãnh thổ mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều dẫn tới hiểu sai, hiểu nhầm về 

nguồn gốc sản phẩm;  

d) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm tương tự với sản phẩm 

quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của 

chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi. 
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10.3 Xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm các nội dung 

quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 1, Điều 15 Quy chế quản lý và sử dụng 

chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, 

sẽ được nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp khắc phục.  

2. Vi phạm Điểm g, Khoản 1, Điều 15 Quy chế quản lý và sử dụng chỉ 

dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi hoặc 

bị phát hiện 03 lần liên tiếp vi phạm cùng một nội dung tại Điểm a, b, c, d, đ, e, 

Khoản 1, Điều 15 Quy chế này sẽ bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp.   

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý, 

sản xuất kinh doanh, vận chuyển, trữ để bán bưởi đường lá cam và bưởi ổi giả 

mạo chỉ dẫn địa lý Tân Triều sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 

và các quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Các tổ chức, cá nhân đã bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý, sau thời hạn hai năm kể từ ngày bị hủy bỏ mới được quyền 

đăng ký sử dụng lại. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được áp dụng như thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý lần đầu.  

10.4 Khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo   

1. Mọi khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm 

tra, kiểm soát, giám sát; cấp, thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

2. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế này và các quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ, tùy theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm ngoài việc bị xử lý bằng 

các biện pháp quy định tại Quy chế này, còn có thể bị xử lý bằng các biện pháp 

khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên 

quan. 
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11 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN 

QUAN  

 

11.1 Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Là cơ quan được UBND tỉnh trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, có chức năng:    

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND 

tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ 

trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Triều. 
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2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn và phổ 

biến các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý 

cho cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND huyện Vĩnh Cửu, để thực hiện các 

hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý theo phân công tại Quy chế này; hướng dẫn và 

hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương 

mại của chỉ dẫn địa lý Tân Triều.    

3. Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, 

ngành, địa phương liên quan cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường 

lá cam và bưởi ổi. 

4. Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu cơ 

quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối 

với chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”. 

11.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

1. Là cơ quan phối hợp quản lý bên ngoài đối với sản phẩm quả bưởi 

đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều (còn gọi là cơ quan kiểm 

soát bên ngoài, hay cơ quan kiểm soát ngoại vi): Phối hợp với các cơ quan liên 

quan, UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện kiểm tra, kiểm soát bên ngoài theo quy 

chế kiểm soát bên ngoài đối với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi 

mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều. 
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2. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá 

cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong sản xuất, lưu thông tiêu thụ 

sản phẩm trên thị trường theo quy định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn điều kiện kỹ thuật bắt buộc trong sản xuất, bảo quản sản phẩm 

quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn tỉnh nhằm giữ tính đặc thù và phát triển 

chất lượng của bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều. 

4. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định điều kiện sử dụng 

chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định tại Quy chế này; xây 

dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất 

lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều. 
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11.3 Sở Công Thương  

 

1. Chịu trách nhiệm khai thác thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu 

cho bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều.  

2. Chủ trì phối hợp kiểm tra, xử lý và tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu bưởi đường lá cam và bưởi ổi 

mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều ra các thị trường trong nước và nước ngoài. 

11.4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch 

quảng bá đến du khách trong và ngoài nước biết đến các sản phẩm đặc sản của tỉnh 

như: Xây dựng tour du lịch đến các vườn bưởi Tân Triều; đưa trái bưởi Tân Triều 

vào các khu, tuyến, điểm du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm phục vụ xuất khẩu tại 

chỗ cho khách du lịch có nhu cầu. 
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11.5 UBND huyện Vĩnh Cửu  

1. Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều tại 

địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với 

chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của pháp luật. 

2. Cử cán bộ tham gia cùng với các sở, ban, ngành, Hội làm vườn huyện 

Vĩnh Cửu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của các sở, ban, ngành, Hội làm 

vườn quy định tại Quy chế này; 

3. Chỉ đạo UBND các xã trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy chế quản lý, sử dụng chỉ 

dẫn địa lý Tân Triều của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

11.6 Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Ủy 

ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện 

và xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ 

dẫn địa lý Tân Triều theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của 

pháp luật có liên quan.  

11.7 Hội Làm vườn huyện Vĩnh Cửu    
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Hội Làm vườn huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm: 

1. Quản lý việc sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm 

quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi:  

a) Phát hành tem và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong 

hoạt động thương mại; 

b) Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và 

các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc sử dụng tem, 

nhãn mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc Hội. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý việc sử dụng chỉ dẫn 

địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc Hội. 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế kiểm soát, giám sát việc 

thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm 

quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc 

Hội. 

4. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt 

động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường, xây dựng kênh tiêu 

thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

của các thành viên thuộc Hội. 

5. Vận động thành lập các hội, chi hội sản xuất, kinh doanh bưởi đường 

lá cam và bưởi ổi, các tổ nhóm liên kết, hợp tác giữa người sản xuất bưởi đường 

lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều và nhà thương mại để tăng 

cường quản lý nội bộ và tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi 

mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều. 

6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan liên quan đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn 

địa lý Tân Triều. 
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11.8 Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và 

bưởi ổi trên địa bàn tỉnh  

1. Được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức 

để được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ quản lý và sử dụng chỉ 

dẫn địa lý Tân Triều  của tổ chức và các thành viên trong tổ chức theo nội dung 

quy định tại Điều 12 Quy chế này. 

3. Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ, thực hiện tốt 

tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, đóng gói nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị 

sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều. 
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12 Phụ lục  

                                                                                        Mẫu 01-CDĐL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………., ngày ... tháng ... năm 20.... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

 QUYỀN  SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN TRIỀU”  

 DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM VÀ BƯỞI ỔI 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 

 

1. Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................... 

Địa chỉ:.............................................................................................................. 

2. Đại diện là:....................................Chức vụ:................................................. 

Điện thoại:…………..……Fax:…..…………E-mail:……………………… 

3. Sau khi nghiên cứu các quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý 

Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, liên hệ với 

điều kiện cụ thể của tổ chức, cá nhân, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy 

chứng quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi 

đường lá cam và bưởi ổi với các thông tin sau: 

- Diện tích sản xuất đăng ký: ……….ha; năng suất bình quân (ha/năm) … 

- Địa điểm vườn sản xuất: Thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)… 

- Diện tích khu sơ chế (nếu có): ……………..m2 (nếu có) loại nhà: ……… 

- Địa điểm khu sơ chế……………………………………………………... 

Diện tích kho bảo quản (nếu có): ……………..m2, tình trạng kỹ thuật:………… 
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- Địa điểm kho bảo quản (nếu có): …………………………………………. 

- Địa điểm bao gói sản phẩm: ……………………………………………… 

- Nguồn nước sử dụng để sơ chế (sông, ao hồ, nước ngầm…): …………… 

- Hình thức đưa sản phẩm ra thị trường: …………………………………… 

4. Chúng tôi cam kết: Chỉ sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm 

quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi đạt yêu cầu về tiêu chuẩn đặc thù chất lượng 

theo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT ngày 14/11/2012 của Cục Sở hữu trí tuệ về 

việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; cam kết thực hiện các quy chế, 

quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do các cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành; thực hiện đúng quy trình sản xuất/kinh 

doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo GAP hoặc quy trình sản xuất theo 

Quyết định số 2837/QĐ-SHTT ngày 14/11/2012 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.         

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, đánh giá điều kiện sử dụng 

và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm 

quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho đơn vị chúng tôi./. 

                                                                  

Đại diện của tổ chức/cá nhân 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục I                                                                                       Mẫu 02-CDĐL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 TỜ KHAI YÊU CẦU GIA HẠN 

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều  

dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi 

  

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 

  

                                       

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................  

2. Địa chỉ: .......................................................................................................  

3. Đại diện là:............................ Chức vụ:  .....................................................  

4. Điện thoại  .....................  ...... Fax:  .............. E-mail:  ................................  

5. Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho 

sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi đã cấp :................ngày cấp :............. 

 Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai xem xét gia hạn Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi 

đường lá cam và bưởi ổi.  

Thời gian gia hạn:   ……..năm, kể từ ngày ….. tháng…… năm 20……. 

                                                                                                                                                                          

........, ngày …tháng …năm 20……. 

Chữ ký, họ tên chủ đơn 

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có) 

Phụ lục I                                                                                             Mẫu 03-CDĐL 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP ĐỔI, CẤP LẠI 

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

 dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi. 

 

                                 Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 

1. Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................... 

2. Địa chỉ: ......................................................................................................... 

3. Đại diện là: ..........................................Chức vụ:.......................................... 

4. Điện thoại: …………….Fax:………………..E-mail:……………………. 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai xem xét: (Đánh dấu vào ô tương 

ứng với yêu cầu) 

 Sửa đổi/bổ sung nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  

 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

 Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

Trường hợp yêu cầu sửa đổi/bổ sung :  

Thông tin yêu cầu sửa đổi/bổ sung trong giấy chứng nhận là: 

5. Hồ sơ kèm theo gồm: (Đánh dấu “X” vào ô thích hợp) 

 Bản gốc Giấy chứng nhận (trường hợp sửa đổi, cấp đổi); 

Giấy tờ khác nhằm làm rõ yêu cầu 

Tôi cam đoan những lời khai trên là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 ............., ngày …tháng …năm 20……… 

Chữ ký, họ tên chủ đơn 

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục II                                                                                                        

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU DUNG CHO SẢN PHẨM QUẢ BƯỞI 

ĐƯỜNG LÁ CAM VÀ BƯỞI ỔI 
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Phụ lục III                                                                        Mẫu Giấy chứng nhận 

UBND TỈNH  ĐỒNG NAI 

SỞ  KHOA  HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ 

PEOPLE’S COMMITTEE OF DONGNAI PROVINCE 

Department of Science and Technology 

      

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom - Happiness 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

CERTIFICATE 

OF THE RIGHT TO USE GEOGRAPHICAL INDICATION 

 

Số :             /CN-SKHCN 

N0:             /CN-SKHCN 

Chỉ dẫn địa lý:      TÂN TRIỀU 

Geographical indication: TAN TRIEU 

Sản phẩm quả mang chỉ dẫn địa lý: BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM VÀ BƯỞI ỔI 

Product bearing geographical indication: SWEET ORANGE POMELO & GUAVA POMELO 

Tổ chức có quyền sử dụng: ………………………………………………………. 

Authorized user: ………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………… 

Address: …………………………………………………………………………………… 

Cấp theo Quyết định số …..  QĐ-SKHCN ngày …… tháng ….. năm 20…... 

Granted by the Decision N0:       /QĐ-SKHCN dated …………………………… 

Có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký quyết định./. 

Period of validity: 5 years, as from the date of signing the Decision./.  

                                                                    

Đồng Nai, ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

Mã số (MS): C00…..-DNGI DongNai, ………………………………… 

Code: C00......-DNGI                                                            GIÁM ĐỐC 

 GENERAL DIRECTOR 

(Ký tên, đóng dấu) 
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MỘT SỐ LƯU Ý TRONG  THỜI  HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG 

NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU DÙNG CHO  

SẢN PHẨM QUẢ BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM VÀ BƯỞI ỔI 

 

Trong thời hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều 

(Giấy chứng nhận) có hiệu lực, tổ chức/cá nhân được cấp Giấy chứng nhận: 

1. Được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định của pháp luật.  

2. Có quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái phép chỉ dẫn địa lý Tân 

Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi. 

3. Có nghĩa vụ lưu giữ Giấy chứng nhận, xuất trình cho các tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu.  

4. Không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa nội dung trong Giấy chứng nhận. 

Không được cho mượn, cho thuê Giấy chứng nhận, không được chuyển nhượng, 

chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào.  

5. Không gắn nhãn hiệu có mang dấu hiệu chỉ dẫn địa lý Tân Triều nếu sản 

phẩm quả không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế quản lý và 

sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và 

bưởi ổi.  

6. Khi mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý phải khai báo với 

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. 

7. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và 

bưởi ổi và pháp luật về Sở hữu trí tuệ. 

8. Giấy chứng nhận có thể bị thu hồi, hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực nếu tổ 

chức/cá nhân được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy định quản lý Nhà nước về 

chỉ dẫn địa lý hoặc có người thứ ba chứng minh rằng Giấy chứng nhận được cấp 

không phù hợp với các quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận.   

Khi tổ chức, cá nhân không còn sản xuất, kinh doanh theo GAP thì Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý này của tổ chức, cá nhân đương nhiên 

bị chấm dứt hiệu lực cho đến khi tiếp tục được tổ chức có thẩm quyền tái cấp 

giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh theo GAP. 

9. Để gia hạn hiệu lực, trong vòng 03 tháng trước ngày Giấy chứng nhận 

hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn về Sở Khoa học và 

Công nghệ Đồng Nai để được xem xét gia hạn./. 


